
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
              KHOA KINH TẾ 
 

LỊCH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP BẬC CAO HỌC 
QUÝ I NĂM 2024 

 
STT Họ tên học viên  CBHD Thời gian, địa điểm 

1 Nguyễn Hùng Vĩ 
MSHV:63CH140 
Lớp:  CHQLKT2021-3  
Ngành: Quản lý kinh tế 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh Hội đồng 1: 
7h30 ngày 12/01/2024  
Phòng: G4.101 

2 Huỳnh Thị Diệu Huyền 
MSHV: 64CH139 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh 

3 Nguyễn Ngọc Trang Tâm 
MSHV: 63CH137 
Lớp:  CHQTKD2021-2 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh 

4 Đặng Gia Bảo 
MSHV: 64CH148 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh 

5 Lưu Thị Lệ Huyên 
MSHV: 64CH073 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Nguyễn Thị Hồng Đào 

6 Lê Hữu Nghĩa 
MSHV: 64CH152 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Nguyễn Thị Hồng Đào 

7 Phạm Thị Công Dung 
MSHV: 64CH149 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Nguyễn Thị Hồng Đào 

15 Nguyễn Trọng Nhân 
MSHV: 63CH136 
Lớp:  CHQTKD2021-2 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

PGS.TS. Quách Thị Khánh 
Ngọc 

Hội đồng 2: 
7h30 ngày 12/01/2024  
Phòng: G4.103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Nguyễn Hoài Thương 
MSHV: 63CH123 
Lớp:  CHQTKD2021-2 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

PGS.TS. Quách Thị Khánh 
Ngọc 

17 Nguyễn Thị Sinh 
MSHV: 64CH135 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

PGS.TS. Quách Thị Khánh 
Ngọc 

18 Nguyễn Hữu Tuấn 
MSHV: 64CH067 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

PGS.TS. Quách Thị Khánh 
Ngọc 



STT Họ tên học viên  CBHD Thời gian, địa điểm 

19 Đỗ Hoàng Vinh 
MSHV: 64CH163 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Bùi Bích Xuân Hội đồng 2: 
7h30 ngày 12/01/2024  
Phòng: G4.103 
 
  20 Võ Thị Kim Chi 

MSHV: 64CH057 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Phan Thị Xuân Hương 

21 Lê Hồng Phúc 
MSHV: 64CH142 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Nguyễn Ngọc Duy Hội đồng 3: 
14h00 ngày 12/01/2024  
Phòng: G4.101 
 
 
 
 
 
 
  

22 Nguyễn Thị Quyên 
MSHV: 64CH064 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Nguyễn Ngọc Duy 

23 Vũ Xuân Hóa 
MSHV: 64CH016 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Nguyễn Ngọc Duy 

24 Nguyễn Phan Thiết 
MSHV: 64CH024 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Nguyễn Ngọc Duy 

25 Nguyễn Văn Tiến Thông 
MSHV: 64CH077 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Nguyễn Ngọc Duy 

26 Phạm Đình Phùng 
MSHV: 64CH022 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Nguyễn Thị Nga 

27 Đặng Hồng Dương Tú 
MSHV: 64CH078 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Nguyễn Thị Nga 

28 Nguyễn Trí Nghĩa 
MSHV: 64CH062 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Phạm Thế Anh Hội đồng 4: 
14h00 ngày 12/01/2024  
Phòng: G4.102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 Lê Hoài Thương 
MSHV: 63CH139 
Lớp:  CHQTKD2021-2 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Nguyễn Thu Thủy 

30 Nguyễn Thị Phương 
MSHV: 64CH154 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Nguyễn Thu Thủy 



STT Họ tên học viên  CBHD Thời gian, địa điểm 

31 Phạm Thị Bình 
MSHV: 64CH015 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Phạm Thế Anh Hội đồng 4: 
14h00 ngày 12/01/2024  
Phòng: G4.102 

32 Hoàng Trần Minh Nguyệt 
MSHV: 64CH074 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Phạm Thế Anh 

33 Vũ Bảo Trâm 
MSHV: 64CH025 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Phạm Thế Anh 

34 Nguyễn Đức Hà Thái 
MSHV: 63CH138 
Lớp:  CHQTKD2021-2 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Hà Việt Hùng Hội đồng 5: 
14h00 ngày 12/01/2024  
Phòng: G4.103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

35 Huỳnh Nguyễn Hồng Anh 
MSHV: 64CH068 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Hà Việt Hùng 

36 Nguyễn Thành Tín 
MSHV: 63DT26 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Hà Việt Hùng 

37 Lê Hồ Bách 
MSHV: 65CH063 
Lớp:  QTKD2023 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Hà Việt Hùng 

38 Thiều Dương Mỹ Duyên 
MSHV: 64CH150 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Võ Văn Diễn 

39 Trương Lê Hoài Nhi 
MSHV: 63CH111 
Lớp:  CHQLKT2021-3 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Nguyễn Văn Ngọc Hội đồng 6: 
7h30 ngày 13/01/2024  
Phòng: G4.101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Nguyễn Thị Nhung 
MSHV: 63CH112 
Lớp:  CHQLKT2021-3 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Nguyễn Văn Ngọc 

41 Phạm Duy Sử 
MSHV: 63CH114 
Lớp:  CHQLKT2021-3 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Nguyễn Văn Ngọc 

42 Trần Thị Thúy Hồng 
MSHV: 64CH014 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Nguyễn Văn Ngọc 



STT Họ tên học viên  CBHD Thời gian, địa điểm 

43 Lê Tiến Dũng 
MSHV: 64CH058 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Phan Thị Xuân Hương Hội đồng 6: 
7h30 ngày 13/01/2024  
Phòng: G4.101 
 
 
 
  

44 Đoàn Văn Phước 
MSHV: 64CH028 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Phan Thị Xuân Hương 

45 Phạm Thùy Anh 
MSHV: 63CH110 
Lớp:  CHQLKT2021-3 
Ngành: Quản lý kinh tế 

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm Anh Hội đồng 7: 
7h30 ngày 13/01/2024  
Phòng: G4.102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

46 Đào Phương Thảo 
MSHV: 64CH145 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

47 Hoàng Đặng Thu Thảo 
MSHV: 63CH121 
Lớp:  CHQTKD2021-2 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

48 Nguyễn Thanh Thảo 
MSHV: 64CH023 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

49 Hồ Khánh Hưng 
MSHV: 64CH072 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Trần Thị Ái Cẩm 

50 Nguyễn Quốc Vương 
MSHV: 64CH080 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Võ Văn Diễn 

51 Nguyễn Tuấn Hoàng 
MSHV: 64CH017 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Phạm Thành Thái Hội đồng 8: 
7h30 ngày 13/01/2024  
Phòng: G4.103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 Đinh Thị Kiều Vy 
MSHV: 64CH052 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Bùi Bích Xuân 

53 Nguyễn Huỳnh Lâm 
MSHV: 64CH140 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Bùi Bích Xuân 

54 Cao Phi  Kiều 
MSHV: 64CH004 
Lớp:  KTPT2023 
Ngành: Kinh tế phát triển 

TS. Phạm Thành Thái 



STT Họ tên học viên  CBHD Thời gian, địa điểm 

55 Lê Xuân Cường 
MSHV: 64CH134 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Phạm Thành Thái Hội đồng 8: 
7h30 ngày 13/01/2024  
Phòng: G4.103 
 
 
 
 
  

56 Nguyễn Trần Quỳnh Trang 
MSHV: 64CH147 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Phạm Thành Thái 

57 Hà Duy Trung 
MSHV: 64CH066 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

PGS.TS. Hồ Huy Tựu Hội đồng 9: 
14h00 ngày 13/01/2024  
Phòng: G4.101 

58 Nguyễn Thanh Hoài 
MSHV: 63CH130 
Lớp:  CHQTKD2021-2 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

PGS.TS. Hồ Huy Tựu 

59 Lê Quốc Khánh 
MSHV: 63CH131 
Lớp:  CHQTKD2021-2 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

PGS.TS. Hồ Huy Tựu 

60 Nguyễn Thị Mỹ Dung 
MSHV: 64CH071 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

PGS.TS. Hồ Huy Tựu 

61 Hồ Vũ Minh Tân 
MSHV: 64CH076 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

PGS.TS. Hồ Huy Tựu 

62 Nguyễn Hoàng Đạo 
MSHV: 63CH128 
Lớp:  CHQTKD2021-2 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Nguyễn Hữu Khôi 

63 Phạm Thanh Thảo Nguyên 
MSHV: 64CH021 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Nguyễn Hữu Khôi 

64 Huỳnh Hoàng Phước 
MSHV: 64CH005 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Phạm Hồng Mạnh Hội đồng 10: 
14h00 ngày 13/01/2024  
Phòng: G4.102 

65 Lê Thị Thu Hà 
MSHV: 64CH138 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Phạm Hồng Mạnh 

66 Nguyễn Thành Sơn 
MSHV: 63CH113 
Lớp:  CHQLKT2021-3 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Phạm Hồng Mạnh 



STT Họ tên học viên  CBHD Thời gian, địa điểm 

67 Lê Thị Thường 
MSHV: 64CH136 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Phạm Hồng Mạnh 

68 Nguyễn Thị Hồng Thảo 
MSHV: 64CH144 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

TS. Trương Ngọc Phong 

8 Nguyễn Lê Thanh Tuấn 
MSHV: 64CH079 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

PGS.TS. Lê Kim Long Hội đồng 11: 
14h00 ngày 13/01/2024  
Phòng: G4.103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Phan Thị Hoài Bảo 
MSHV: 64CH069 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Trần Thị Ái Cẩm 

10 Phạm Đức Hưng 
MSHV: 64CH018 
Lớp:  QTKD2022 
Ngành: Quản trị kinh doanh 

TS. Trần Thị Ái Cẩm 

11 Nguyễn Hữu Bách 
MSHV: 64CH056 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

PGS.TS. Lê Kim Long 

12 Nguyễn Tấn Đại 
MSHV: 64CH137 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

PGS.TS. Lê Kim Long 

13 Hoàng Tiến Thành 
MSHV: 64CH143 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

PGS.TS. Lê Kim Long 

14 Đỗ Thị Ngọc Thảo 
MSHV: 64CH065 
Lớp:  QLKT2022 
Ngành: Quản lý kinh tế 

PGS.TS. Lê Kim Long 

 


